
Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Cong ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (15)

8 1 2
PP250060

0253

Thanh cao/Thanh hao, Kim ngân hoa, 

Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia 

đằng, Bạc hà.

Cảm cúm Bảo 

Phương

(8g+8g+12+12g+12g+8g+4g

) /60ml

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TUYÊN THẠC
34 500 6000 2000 500 1500 800 1000 1200

9 2 4
PP250060

0254

	Cao mật lợn khô; Tỏi khô; Cao đặc 

Actisô (tương đương 1000mg 

Actisô); Than hoạt tính

Chorlatcyn 50mg; 50mg; 125mg; 25mg.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIBROS MIỀN BẮC
35 12000 12000 8000 40000 20000

1 4 6
PP250060

0256

Cao khô Actisô EP 170mg; Cao khô 

Rau đắng đất 8:1 128mg; Cao khô 

Bìm bìm 13,6mg

Boganic Forte

Cao khô Actisô EP 170mg; 

Cao khô Rau đắng đất 8:1 

128mg; Cao khô Bìm bìm 

13,6mg

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM ĐÀO GIA
39 20000 96000 60000 20000 16200 36000 22000 72000 40000 16000 24000 16000 30000 24000 30000 24000 80000 35000 8000 8000 20000

10 5 7
PP250060

0257

Mỗi viên chứa 162 mg cao khô dược 

liệu tương đương: Cao đặc Actiso 

33,33 mg; Sài đất 1,0 g; Thương nhĩ tử 

0,34 g; Kim ngân hoa 0,25 g; Hạ khô 

thảo 0,17 g

Tioga
33,33 mg, 1,0 g, 0,34 g, 0,25 

g, 0,17 g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRƯỜNG THỌ
12 60000 20000 24000 40000 12000 14000 48000

2 6 9
PP250060

0258

Cao khô Actisô (Extractum Cynarae 

Siccum) (tương đương với 4g lá tươi 

Actisô)

Cynaphytol 0,16g
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
37 60000 12000 40000

11 7 10
PP250060

0259

Cao đặc Diệp hạ châu (Diệp hạ châu); 

Cao đặc Bồ bồ (Bồ bồ); Cao đặc Chi 

tử (Chi tử).

Nhuận gan P/H
125mg (1,25g); 100mg (1g); 

25mg (0,25g).

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC 

HƯNG
42 48000 136000 20000 36000 24000 24000 80000 60000 64000 72000 19000 32000 100000 48000 24000 60000 48000 80000 240000 60000 120000 8000 50000 12000 16000 24000 40000 60000 24000

12 9 12
PP250060

0261

Mỗi viên nang mềm chứa cao đặc hỗn 

hợp dược liệu (tương đương với Diệp 

hạ châu 1500 mg; Chua ngút 250 mg; 

Cỏ nhọ nồi 250 mg) 200 mg

Virelsea 200 mg
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU APEC
9 12000 12000 12000

13 10 13
PP250060

0262

Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, 

Quế nhục, Tam thất.
Phyllantol

1800mg, 500mg, 50mg, 

50mg, 1500mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 20800 24000 40000 19200 12000

14 11 15
PP250060

0263
Diệp hạ châu. Diệp Hạ Châu KH 3000mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 20000

4 12 16
PP250060

0264

Cao khô dược liệu 180mg tương 

đương: Diệp hạ châu đắng 800 mg; 

Xuyên tâm liên 200 mg; Bồ công anh 

200 mg; Cỏ mực 200 mg

Atiliver Diệp hạ 

châu

Cao khô dược liệu 180mg 

tương đương: 800mg; 

200mg; 200mg; 200mg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VIỆT Á
38 42000 12000 20000 24000 6000 60000 20000 36000 52000 16000 24000 80000 24000 20000 48000 75000 35000 20000 24000 5200

15 13 17
PP250060

0265
Kim tiền thảo, Râu ngô. Desmodips

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

125mg (tương đương với: 

Kim tiền thảo 1000mg; Râu 

ngô 1000mg)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 6000 20000 15600 20000 80000 24000 40000 48000 64000 72000 12000 40000 38400 16000 60000 24000 12000 20000 24000 8000 25000 12000 12000 80000 20000 34000

16 14 18
PP250060

0266

Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, 

Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, 

Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại 

hoàng.

Kim Tiền Thảo Bài 

Thạch

1.000 mg, 100mg, 250mg, 

100mg, 150mg, 500mg, 

250mg, 100mg, 100mg, 

50mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 20000 8000 80000 20000 4920 64000 30000 12000 20000 40000 20000 24000 20000 40000 35000 80000 20000

17 15 19
PP250060

0267

Cao khô Kim tiền thảo (Extractum 

herbae Desmodii styracifolii siccum)

Kim Tiền Thảo AGI 

480
480mg CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA 20 20000 24000 16000 20000 20000

18 16 21
PP250060

0268

Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 

340mg tương đương: Sài đất 500mg; 

Kinh giới 500mg; Thương nhĩ tử 

480mg; Phòng phong 375mg; Đại 

hoàng 375mg; Thổ phục linh 290mg; 

Liên kiều 125mg; Hoàng liên 125mg; 

Kim ngân hoa 120mg; Bạch chỉ 75mg; 

Cam thảo 25mg. Bột mịn dược liệu 

gồm: Thổ phục linh 85mg; Kim ngân 

hoa 30mg; Bạch chỉ 25mg; Thương 

nhĩ tử 20mg

Thanh nhiệt tiêu 

độc-F

500mg + 500mg + 480mg + 

375mg + 375mg + 290mg + 

125mg + 125mg + 120mg + 

75mg + 25mg + 85mg + 

30mg + 25mg + 20mg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
41 24000 60000 68000 4000 48000 20000 40000

19 17 22
PP250060

0269

Tang ký sinh, Độc hoạt, Phòng phong, 

Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng 

hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chỉ

Thấp khớp Nam 

Dược

1,5 g, 1 g, 1 g, 1 g, 1 g, 1 g, 1 

g, 1 g, 1 g, 0,5 g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIAN
43 32000 40000 140000 25000 32000 84000 92000 25600 25000 60000 12000 12000 120000 76000 25000 48000 48000 160000 48000

20 18 23
PP250060

0270

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, 

Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh 

địa/Thục địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế 

tân, Quế nhục, Nhân sâm/Đảng sâm, 

Đương quy, Xuyên khung.

Phong Tê Thấp

330 mg, 330 mg, 330 mg, 

330 mg, 330 mg, 330 mg, 

330 mg, 330 mg, 330 mg, 60 

mg, 60 mg, 60 mg, 60 mg, 30 

mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 76000 24000 84000 68000 4000 20000 100000 40000 25000

21 19 25
PP250060

0271

Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng 

phong, Đương quy, Tế tân/Dây đau 

xương, Xuyên khung, Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký sinh, Sinh địa/Thục 

địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, 

Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, (Đảng 

sâm/Nhân sâm).

Phong thấp Khải Hà

5 gam hoàn cứng chứa: 0,4g, 

0,2g, 0,3g, 0,2g, 0,2g, 0,15g, 

0,2g, 0,3g, 0,5g, 0,3g, 0,3g, 

0,3g, 0,3g, 0,15g, 0,3g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 7200 32000 32000

22 20 30
PP250060

0272

Bột mịn mã tiền chế tương đương 

0,7mg Strychnin; Cao Hy thiêm 88mg 

tương đương với Hy thiêm 852mg; 

Cao Ngũ gia bì chân chim 18mg tương 

đương với Ngũ gia bì chân chim 

232mg; Cao Tam thất 10mg tương 

đương với Tam thất 50mg

Viên xương khớp 

Fengshi - OPC

Bột mịn mã tiền chế lượng 

tương đương 0,7mg 

Strychnin; Cao Hy thiêm 

88mg tương đương với Hy 

thiêm 852mg; Cao Ngũ gia bì 

chân chim 18mg tương đương 

với Ngũ gia bì chân chim 

232mg; Cao Tam thất 10mg 

tương đương với Tam thất 

50mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CPC1
30 48000 60000 140000 40000 40000 60000

23 21 32
PP250060

0273

Cao khô hỗn hợp dược liệu: Hy thiêm; 

Lá lốt; Ngưu tất; Thổ phục linh

Phong Thấp Trung 

Ương 1

Mỗi viên nang cứng chứa: 

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

287,36 mg (tương đương với: 

Hy thiêm 1670mg; Lá lốt 

330mg; Ngưu tất 670mg; Thổ 

phục linh 670mg)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

FAMED
21 20000 20000 12000 20000 16000 16000 12000 12000 40000 16000 25000 8000 8000 12000 5200

24 22 33
PP250060

0274

Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên khung, 

Tế tân, Phòng phong, Quế chi, Hy 

thiêm, Đỗ trọng, Đương quy, Tần giao, 

Ngưu tất.

Phong tê thấp Hyđan

20mg, 12mg, 8mg, 6mg, 

12mg, 6mg, 120mg, 16mg, 

16mg, 12mg, 12mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 64000 20000 4000 26400 16000 64000 20000 25000 20000

25 23 34
PP250060

0275

Mã tiền chế 70mg; Quế chi 40mg; 

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

đương với 460mg dược liệu bao gồm: 

Đương quy 70mg, đỗ trọng 70mg, 

ngưu tất 60mg, độc hoạt 80mg, 

thương truật 80mg, thổ phục linh 

100mg) 92mg

Phong tê thấp HD 

New
70mg, 40mg, 92mg	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ATM 24 10000 40000 100000 60000 40000 84000 18000 24000 32000 24000 60000 160000 280000 80000 24200

GÓI THẦU SỐ 02: THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN

DANH MỤC CHI TIẾT PHÂN BỔ THUỐC TRÚNG THẦU - CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

PHỤ LỤC 4.2

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày        /05/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)



Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Cong ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

26 24 36
PP250060

0276

Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, 

(Tam Thất).
Hyđan 500 22mg, 500mg, 170mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 64000 40000 32000 64000 12000 20000

27 25 37
PP250060

0277

Cao đặc Tần giao (Tần giao); Cao đặc 

Đỗ trọng (Đỗ trọng); Cao đặc Ngưu 

tất (Ngưu tất); Cao đặc Độc hoạt (Độc 

hoạt); Bột Phòng phong; Bột Xuyên 

khung; Bột Tục đoạn; Bột Hoàng kỳ; 

Bột Bạch thược; Bột Đương quy; Bột 

Phục linh; Bột Cam thảo; Bột Thiên 

niên kiện.

Thấp khớp hoàn P/H

0,1g (1g); 0,1g (1g); 0,15g 

(1g); 0,12g (1g); 0,5g; 0,5g; 

0,5g; 0,5g; 0,5g; 0,5g; 0,4g; 

0,4g; 0,4g.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC 

HƯNG
42 18000 12000 20000 48000 16000 3660 16000 12000 20000 24000 10000 8000 4000 20000 28000 20000

28 26 39
PP250060

0278

Bột Bạch truật ; bột Hoàng liên; bột 

Hoài sơn; bột Hoàng đằng; bột Mộc 

hương; bột Bạch linh; bột Sa nhân ; bột 

Bạch thược ; bột Trần bì ; Cao đặc 

Cam thảo ; Cao đặc Đảng sâm .

Đại tràng TP

 0,325g; 0,27g;0,21g; 0,2g; 

0,175g;0,175g; 0,175g; 

0,175g; 0,125g; Cao đặc Cam 

thảo 0,02g tương đương với 

0,2g Cam thảo; Cao đặc Đảng 

sâm 0,11g tương đương với 

366,5 g Đảng sâm.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 4000 30000 10000 12000 6000 4000

29 27 40
PP250060

0279

Bột Bạch truật; Bột Hoàng liên; Bột 

Hoài sơn; Bột Hoàng đằng; Bột Mộc 

hương; Bột Bạch linh; Bột Sa nhân; 

Bột Bạch thược; Bột Trần bì; Cao đặc 

Cam thảo (Cam thảo); Cao đặc Đảng 

sâm (Đảng sâm).

Đại tràng hoàn P/H

0,65g, 0,54g, 0,42g, 0,4g, 

0,35g, 0,35g, 0,35g, 0,35g, 

0,25g, 0,04g, 0,22g

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC 

HƯNG
42 8000 12000 12000 12000 10000 24000 6000 16000 8000 12000 4000 10000 8000 20000 8000 15000 12000 4800 12000

30 28 41
PP250060

0280

Gói 5g hoàn cứng bao gồm: Đảng sâm 

0,32g; Bạch truật 0,64g; Hoàng kỳ 

0,64g; Cam thảo 0,16g; Bạch linh 

0,64g; Viễn chí 0,064g; Toan táo nhân 

0,64g; Long nhãn 0,64g; Đương quy 

0,064g; Mộc hương 0,32g; Đại táo 

0,16g.

Hoàn cứng quy tỳ 

Abipha

0,32g; 0,64g; 0,64g; 0,16g; 

0,64g; 0,064g; 0,64g; 0,64g; 

0,064g; 0,32g; 0,16g.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA
25 20000 20000

31 29 42
PP250060

0281

Mỗi gói bột 8 g chứa: Nhân sâm 0,5g; 

Đảng sâm 1g; Bạch linh 0,7g; Bạch 

truật 0,6g; Cam thảo 0,45g; Hoài sơn 

0,55g; Ý dĩ 0,5g; Khiếm thực 0,3g; 

Liên nhục 1,2g; Mạch nha 0,5g; Sử 

quân tử 0,4g; Sơn tra 0,5g; Thần khúc 

0,2g; Cốc tinh thảo 0,12g; Bạch biển 

đậu 0,31g; Ô tặc cốt 0,17g

Thuốc cam Hàng 

Bạc gia truyền Tùng 

Lộc

0,5g, 1g, 0,7g, 0,6g, 0,45g, 

0,55g, 0,5g, 0,3g, 1,2g, 0,5g, 

0,4g, 0,5g, 0,2g, 0,12g, 

0,31g, 0,17g

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VIỆT Á
38 4000 20000

32 30 43
PP250060

0282

Mỗi 120 ml chứa dịch chiết từ các 

dược liệu: Liên nhục 14,4g; Đảng sâm 

12g; Bạch linh 8,4g; Bạch truật 7,2g; 

Hoài sơn 6,6g; Cát lân sâm 6g; Mạch 

nha 6g; Sơn tra 6g; Ý dĩ 6g; Cam thảo 

5,4g; Sử quân tử 4,8g; Khiếm thực 

3,6g; Bạch biển đậu 3,72g; Thần khúc 

2,4g; Ô tặc cốt 2,04g; Cốc tinh thảo 

1,44g

Cam Tùng Lộc

14,4g, 12g, 8,4g, 7,2g, 6,6g, 

6g, 6g, 6g, 6g, 5,4g, 4,8g, 

3,6g, 3,72g, 2,4g, 2,04g, 

1,44g

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VIỆT Á
38 2000 400 1600 200 1200 600

3 31 44
PP250060

0283

Cao đặc lá chè dây (7:1) (Extractum 

Folii Ampelopsis spissum) 625mg
Ampelop

Cao đặc lá chè dây (7:1) 

(Extractum Folii Ampelopsis 

spissum) 625mg

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM ĐÀO GIA
39 2400

33 32 45
PP250060

0284

Kha tử, Cam thảo, Bạch truật, Bạch 

thược, Mộc hương, Hoàng liên.
Đại tràng - HD

Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Cao khô hỗn hợp 7:1 35mg 

(gồm: Kha tử 200mg; Cam 

thảo 25mg; Bạch truật 10mg; 

Bạch thược 10mg); Mộc 

hương 100mg; Hoàng liên 

50mg.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

SEN
13 34000 48000 8000 12000 108000 36000 52000 10000 32000 30000 32000 12000 16000

34 33 46
PP250060

0285

Mỗi viên nang cứng chứa: Lá khôi 160 

mg; Ô tặc cốt 120 mg; 24 mg cao khô 

tương đương dược liệu Khổ sâm: 0,12 

g; 24 mg cao khô tương đương dược 

liệu Dạ cẩm: 0,12 g; 24 mg cao khô 

tương đương dược liệu Cỏ hàn the: 

0,12 g

Folitat dạ dày
160 mg; 120 mg; 0,12 g; 0,12 

g; 0,12 g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BẾN TRE
26 12000 50000 10000 6000 48000 16000 8000 8000 8000 6000 24000 6000

35 35 51
PP250060

0287

Cao khô hỗn hợp (tương ứng với Tri 

mẫu (Rhizoma Anemarrhenae) + 

Hoàng bá (Cortex Phellodendri) + Ích 

mẫu (Herba Leonuri japonici) + Đào 

nhân (Semen Pruni) + Trạch tả 

(Rhizoma Alismatis) + Xích thược 

(Radix Paeoniae)), Cao khô Trinh nữ 

hoàng cung (Extractum Crini latifolii 

siccum), Nhục quế (Cortex 

Cinnamomi)

Tadimax

Cao khô hỗn hợp (tương ứng 

với + Tri mẫu (Rhizoma 

Anemarrhenae) 666mg + 

Hoàng bá (Cortex 

Phellodendri) 666mg + Ích 

mẫu (Herba Leonuri japonici) 

666mg + Đào nhân (Semen 

Pruni) 83mg + Trạch tả 

(Rhizoma Alismatis) 830mg 

+ Xích thược (Radix 

Paeoniae) 500mg) 320mg, 

Cao khô Trinh nữ hoàng cung 

(Extractum Crini latifolii 

siccum) (tương ứng với 

2000mg lá Trinh nữ hoàng 

cung (Folium Crini latifolii)) 

80mg, Nhục quế (Cortex 

Cinnamomi) 8,3mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 
32 20000 30000 80000 136000 4000 20000 7600 36000 80000 12000 24000 60000 48000 20000 8000 20000 40000 68000 12000 68000

36 36 54
PP250060

0288

Cao khô Đương quy (tương đương 1,3 

g dược liệu Đương quy) 0,3 g; Cao 

khô lá bạch quả 0,04 g

Bổ huyết ích não 0,3g; 0,04g
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
37 40000 20000 100000 80000 64000 12000 20000 4000 60000 40000 4000 25000 80000 32000

37 37 55
PP250060

0289

Cao đậu tương lên men (Extractum 

Semenis Glycine sojae) 0,083g; Cao 

khô lá bạch quả (Extractum Folii 

Ginkgo bilobae siccum) 0,033g tương 

đương Lá bạch quả (Folium Ginkgo) 

0,33g; Cao khô rễ đinh lăng 

(Extractum Radicis Polysciasis 

siccum) 0,2g tương đương Đinh lăng 

(Radix Polyciacis) 1,32g

Tuần hoàn não Thái 

Dương
0,083g; 0,33g; 1,32g.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 24000 30000 6640 9200 24000 20000 40000 36000 25000 28000

38 38 56
PP250060

0290

Mỗi viên chứa 210 mg cao khô dược 

liệu tương đương: Lá sen 500 mg; Lá 

vông 700 mg; Lạc tiên 500 mg; Tâm 

sen 100 mg; Bình vôi 1000 mg

Lopassi
500 mg, 700 mg, 500 mg, 

100 mg, 1000 mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRƯỜNG THỌ
12 4800 20000 2400 20000 20000 4000 16000 20000 20000 12000 12000 2000 16000

39 39 57
PP250060

0291

Hoàng kỳ, Đương quy vĩ, Xích thược, 

Xuyên khung, Địa long,Hồng hoa, Đào 

nhân

Hoạt huyết B/P
6g , 0,3g, 0,3g, 0,15g, 0,15g, 

0,15g, 0,15g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIAN
43 12000 4000 140000 5000 80000 4000 24000 80000 40000 10000 28000 28000 60000 28000 28000

40 40 58
PP250060

0292

Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 

260mg ( tương ứng Sinh địa 400mg; 

Mạch môn 133,3mg; Thiên môn đông 

133,3mg; Táo nhân 133,3mg; Bá tử 

nhân 133,3mg; Huyền sâm 66,7mg; 

Viễn chí 66,7mg; Ngũ vị tử 66,7mg; 

Đảng sâm 53,3mg; Đương quy 

53,3mg; Đan sâm 46,7mg; Phục thần 

46,7mg; Cát cánh 26,7mg); Bột mịn 

dược liệu gồm Đương quy 80mg; 

Đảng sâm 80mg; Cát cánh 40mg; Đan 

sâm 20mg; Phục thần 20mg

An thần bổ tâm-F

400mg + 133,3mg + 

133,3mg + 133,3mg + 

133,3mg + 66,7mg + 66,7mg 

+ 66,7mg + 53,3mg + 

53,3mg + 46,7mg + 46,7mg 

+ 26,7mg + 80mg + 80mg + 

40mg + 20mg + 20mg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
41 20000 40000 28000 4000 32000 20000 16000 40000 36000

41 41 59
PP250060

0293

Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, 

Xuyên khung, Cam thảo.
An thần Abipha

1,25g+0,5g+0,5g+0,5g+0,25

g

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TUYÊN THẠC
34 20000 11360 24000 24000 16000 5680 4000 32000 10000

42 42 61
PP250060

0294

Mỗi viên nang cứng chứa: Cao khô 

hỗn hợp dược liệu (tương đương với 

Hồng hoa 280 mg; Đương quy 685 

mg; Xuyên khung 685 mg; Sinh địa 

375 mg; Cam thảo 375 mg; Xích 

thược 375 mg; Sài hồ 280 mg; Chỉ xác 

280 mg; Ngưu tất 375 mg) 595 mg; 

Cao khô lá Bạch quả 15 mg

Ibaneuron 595 mg, 15 mg
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
27 20000 48000 36800 32000 12000 68000 60000 28000 40000



Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Cong ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

43 44 66
PP250060

0296

Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, 

Khổ hạnh nhân, Cam thảo, Trần bì, 

Mạch môn

Thuốc ho KH

Mỗi 5 ml siro chứa: Khổ 

hạnh nhân 0,96g; Cát cánh 

0,96g; Tử uyển 0,96g; Cam 

thảo 0,64g; Mạch môn 0,64g; 

Trần bì 0,64g; Bách bộ 1,60g; 

Kinh giới 0,64g

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 500 400 500 600 1200 1000 1000 800 1200 800

44 45 67
PP250060

0297
Mỗi 5ml chứa: Cao khô lá thường xuân Thuốc ho Nocough 35mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 4000

45 46 68
PP250060

0298

Mỗi viên hoàn mềm 4,5g chứa: Bạch 

thược 302,5mg; Phục linh 302,5mg; 

Bạch truật 302,5mg; Quế nhục 

75,5mg; Cam thảo 75,5mg; Thục địa 

454mg; Đảng sâm 302,5mg; Xuyên 

khung 151,5mg; Đương qui 454mg; 

Hoàng kỳ 302,5mg

Thập toàn đại bổ

302,5mg; 302,5mg; 

302,5mg; 75,5mg; 151,5mg; 

454mg; 302,5mg; 151,5mg; 

454mg; 302,5mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

Q&V VIỆT NAM
6 12000 30000 24000

46 48 72
PP250060

0300

Cao đặc hỗn hợp 165,33mg (tương 

đương với các dược liệu: Ngưu tất 

140mg; Đương quy 300mg; Xuyên 

khung 60mg; Ích mẫu 140mg Sinh địa 

300mg)

Hoạt huyết 

Thephaco

140mg 300mg 60mg 140mg 

300mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SANTA VIỆT NAM
36 120000 12000 12000 8000 100000 39000 12000 40000 12000 160000 40000 16000 12000 40000 5000

47 50 74
PP250060

0302

Cao đặc dược liệu (Hoàng kỳ; Đương 

quy; Kỷ tử).

Đương quy bổ huyết 

P/H

285mg (600mg; 150mg; 

200mg)

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC 

HƯNG
42 12000 12000 12000 8000 20000 84000 32000 16000 8000 8000 20000 36000 44000 36000

48 51 75
PP250060

0303

Cao khô Huyết giác (tương đương 

Huyết giác 4g)
Long huyết DTH 280mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 10000 5000 40000 32000

49 52 76
PP250060

0304

Lọ 60ml cao lỏng chứa dược liệu 

tương đương với: Sinh địa 7,2g; Mạch 

môn 4,8g; Huyền sâm 4,8g; Mẫu đơn 

bì 4,8g; Bạch thược 4,8g; Bối mẫu 

4,2g; Cam thảo 2,4g.

Thuốc ho bổ phổi 

Abipha

Lọ 60ml cao lỏng chứa dược 

liệu tương đương với: Sinh 

địa 7,2g; Mạch môn 4,8g; 

Huyền sâm 4,8g; Mẫu đơn bì 

4,8g; Bạch thược 4,8g; Bối 

mẫu 4,2g; Cam thảo 2,4g.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA
25 1600 400 400 400 800 400 600 800

50 53 78
PP250060

0305

Bạch linh; Cúc hoa vàng; Cao đặc 

dược liệu (tương đương: Thục địa; 

Sơn thù; Hoài sơn; Trạch tả; Mẫu đơn 

bì; Câu kỷ tử)

Sáng mắt TW3

125mg; 125mg; (250mg; 

150mg; 150mg; 125mg; 

125mg; 125mg) 370mg.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 3
2 44000 22000

51 54 79
PP250060

0306

Thục địa 125mg; Hoài sơn 160mg; 

Đương quy 160mg; Cao đặc rễ Trạch 

tả (tương đương 100mg Trạch tả) 

40mg; Cao đặc rễ Hà thủ ô đỏ (tương 

đương 200mg Hà thủ ô đỏ) 40mg; 

Cao đặc hạt Thảo quyết minh (tương 

đương 200mg Thảo quyết minh) 

50mg; Cao đặc hoa Cúc hoa vàng 

(tương đương 200mg Cúc hoa vàng) 

24mg; Cao đặc quả Hạ khô thảo 

(tương đương 125mg Hạ khô 

thảo)12,5mg

Sáng mắt

Thục địa 125mg; Hoài sơn 

160mg; Đương quy 160mg; 

Cao đặc rễ Trạch tả (tương 

đương 100mg Trạch tả) 

40mg; Cao đặc rễ Hà thủ ô 

đỏ (tương đương 200mg Hà 

thủ ô đỏ) 40mg; Cao đặc hạt 

Thảo quyết minh (tương 

đương 200mg Thảo quyết 

minh) 50mg; Cao đặc hoa 

Cúc hoa vàng (tương đương 

200mg Cúc hoa vàng) 24mg; 

Cao đặc quả Hạ khô thảo 

(tương đương 125mg Hạ khô 

thảo)12,5mg

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM ĐÀO GIA
39 8000 40000 9600 20000

52 55 81
PP250060

0307
Bột chiết bèo hoa dâu MediPhylamin 250mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIBROS MIỀN BẮC
35

53 56 82
PP250060

0308
Cao khô lá dâu tằm. Didala 570mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN
3 4000 20000

54 57 84
PP250060

0309

Mỗi 4g hoàn cứng chứa các dược liệu: 

Đan sâm 0,1g; Huyền sâm 0,1g; 

Đương quy 0,2g; Viễn chí 0,1g; Toan 

táo nhân 0,2g; Đảng sâm 0,1g; Bá tử 

nhân 0,2g; Bạch linh 0,1g; Cát cánh 

0,1g; Ngũ vị tử 0,2g; Cam thảo 0,1g; 

Mạch môn 0,2g; Thiên môn đông 

0,2g; Địa hoàng 0,8g; Chu sa 0,04g

Thiên vương bổ tâm 

đan

0,1g, 0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,2g, 

0,1g, 0,2g, 0,1g, 0,1g, 0,2g, 

0,1g, 0,2g, 0,2g, 0,8g, 0,04g

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VIỆT Á
38 200 800 760 400 200 200

107 58 88
PP250060

0310

Berberin clorid; Bột Cát căn (Radix 

Puerariae); Bột Nha đảm tử (Fructus 

Bruceae); Cao khô Mộc hương 

(Extractum Saussureae); Cao tỏi 

(Extractum Allium)

Colitis Danapha

Berberin clorid 63mg; Bột 

Cát căn (Radix Puerariae) 

100mg; Bột Nha đảm tử 

(Fructus Bruceae) 30mg; Cao 

khô Mộc hương (Extractum 

Saussureae) (tương ứng với 

250 mg Mộc hương (Radix 

Saussureae lappae)) 100mg; 

Cao tỏi (Extractum Allium) 

(tương ứng với 350mg Tỏi) 

(Bulbus Alliisativi)) 70mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 
32 2000 12000 10000 2640 8000 10000 4000 4000 12000 12000

55 59 93
PP250060

0311

Hoài sơn, Đậu ván trắng/Bạch biển 

đậu, Ý dĩ, Sa nhân, Mạch nha, Trần bì, 

Nhục đậu khấu, Đảng sâm, Liên nhục.

Cốm bổ tỳ

10 gam chứa: 1,28g, 1,28g, 

1,28g, 0,128g, 0,6g, 0,128g, 

0,194g, 1,28g, 0,6g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 6000 6000

56 60 94
PP250060

0312

Bạch mao căn, Đương quy, Kim tiền 

thảo, Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa.

Bài thạch Trường 

Phúc

Cao đặc hỗn hợp dược liệu 

(tương đương với: Kim tiền 

thảo 3,2g; Xa tiền tử 0,8g; 

Bạch mao căn 0,8g; Đương 

quy 0,8g; Sinh địa 0,8g; Ý dĩ 

0,4g) 700 mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 1600 80000 40000 40000

57 61 95
PP250060

0313

Mỗi viên chứa 300mg cao khô hỗn 

hợp gồm: Táo nhân 0,8g; Tâm sen 

0,8g; Thảo quyết minh 0,3g; Đăng tâm 

thảo 0,1g

An thần 0,8g; 0,8g; 0,3g; 0,1g
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BẾN TRE
26 16000 12000 12000 4000 8000 8000

58 62 99
PP250060

0314

Gói 3g chứa: Bột chiết xuất hỗn hợp 

dược liệu tương đương dược liệu khô: 

Táo nhân 9g; Tri mẫu 5g; Phục linh 5g; 

Xuyên khung 2,5g; Cam thảo 1,5g.

VA SAROX

Gói 3g chứa: Bột chiết xuất 

hỗn hợp dược liệu tương 

đương: 9g; 5g; 5g; 2,5g; 1,5g.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VIỆT Á
38 12000

59 64 103
PP250060

0316

Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối 

mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam 

thảo.

Thanh Phế Thủy

Mỗi 5ml chứa các chất chiết 

xuất từ các dược liệu: Sinh 

địa 0,45g; Mạch môn 0,3g; 

Huyền sâm 0,45g; Bối mẫu 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 10000 4800 12000 8000 10000 8000 8000 8000 8000 24000 12000 15000 12000

108 65 106
PP250060

0317

Mỗi 5ml chứa các dược liệu tương 

đương: Cineol 4.415mg; Húng chanh 

(Folium Plectranthi)2500mg; Núc nác 

(Cortex Oroxylum indicum) 625mg

Thuốc ho Astemix
(41,415mg; 2500mg; 

625mg)/5ml

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  

ATIPHARM
28 14000 12000 20000 12000 8000 16000 8000

5 68 115
PP250060

0320

Cao khô rễ Đinh lăng 6,25:1 

(Extractum Radix Polysciacis siccus) 

240mg; Cao khô lá Bạch quả 

(Extractum Folii Ginkgo siccus) 

(Hàm lượng Flavonoid toàn phần ≥ 

24%) 100mg

Cebraton

Cao khô rễ Đinh lăng 6,25:1 

(Extractum Radix Polysciacis 

siccus) 240mg; Cao khô lá 

Bạch quả (Extractum Folii 

Ginkgo siccus) (Hàm lượng 

Flavonoid toàn phần ≥ 24%) 

100mg

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM ĐÀO GIA
39 10000 19000 44000 12000 80000 18000 8000 20000 10000 28000 25000 28000 20000 28000

60 70 120
PP250060

0322

Mỗi 8ml chứa dịch chiết cao lỏng của 

các dược liệu: Xuyên khung 132mg; 

Bạch chỉ 165mg; Hương phụ 132mg; 

Quế nhục 6mg; Gừng 15mg; Cam thảo 

5mg

A.T Cảm xuyên 

hương

(132mg; 165mg; 132mg; 

6mg; 15mg; 5mg) /8ml

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  

ATIPHARM
28 800 1000 400 400 4000 4000

61 72 123
PP250060

0324

Cao đặc actiso, Cao đặc rau đắng đất, 

Cao đặc bìm bìm.
Mát gan tiêu độc 100mg; 75mg; 7,5mg.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
37 15000

62 73 124
PP250060

0325

Mỗi 10ml dung dịch chứa: Cao đặc 

Actisô 0,1g (tương đương Lá tươi 

Actisô 3,5g); Dịch chiết từ hỗn hợp 

dược liệu 2,4ml (tương đương với: Sài 

đất 3g; Thương nhĩ tử 1g; Kim ngân 

cuộng 2,5g; Hạ khô thảo 0,5g).

Tioga Liquid

Mỗi 10ml dung dịch chứa: 

Cao đặc Actisô 0,1g (tương 

đương Lá tươi Actisô 3,5g); 

Dịch chiết từ hỗn hợp dược 

liệu 2,4ml (tương đương với: 

Sài đất 3g; Thương nhĩ tử 1g; 

Kim ngân cuộng 2,5g; Hạ khô 

thảo 0,5g).

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRƯỜNG THỌ
12 10000



Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Cong ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

63 74 125
PP250060

0326

Diệp hạ châu, Đảng sâm, Nhân trần, 

Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo, 

Đương quy, Phục linh, Trần bì.

Bổ gan Trường Phúc

Mỗi viên chứa 700mg cao 

đặc hỗn hợp dược liệu tương 

đương với: Diệp hạ châu 1,2g; 

Đảng sâm 1,2g; Nhân trần 

1,2g; Bạch thược 0,6g; Bạch 

truật 0,6g; Cam thảo 0,6g; 

Đương quy 0,6g; Phục linh 

0,6g; Trần bì 0,6g.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH 

ĐỨC PHÁT 
14 48000

64 76 136
PP250060

0328
Diệp hạ châu.

PQA mát gan giải 

độc

Cao khô Diệp hạ châu đắng 

(Extractum Phyllanthi amari 

siccus) tương đương với 10g 

Diệp hạ châu đắng (Herba 

Phyllanthi amari) 1g

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TUYÊN THẠC
34 40000

65 77 141
PP250060

0329

Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, 

Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa.
Livcol

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

340mg (tương ứng với Diệp 

hạ châu 2000mg; Tam thất 

500mg; Kim ngân hoa 

300mg; cam thảo 300mg; 

thảo quyết minh 300mg, Cúc 

hoa vàng 50mg)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 4000 20000 8000 8000

66 78 142
PP250060

0330

Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, 

Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa.

Diệp hạ châu Vạn 

xuân

Mỗi 2,4g Cao khô hỗn hợp 

dược liệu tương ứng: (10g; 

5g; 2g; 2g; 5g, 1g)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 4000 8000 10000 12000 8000 8000 3200

67 79 146
PP250060

0331

Cao lỏng hỗn hợp 4,8ml được chiết 

suất từ 2,8g dược liệu gồm: Kim ngân 

hoa, Liên kiều, Cát cánh, Bạc hà, Đạm 

trúc diệp, Cam thảo, Kinh giới, Ngưu 

bàng tử, Đạm đậu sị

CẢM HO NGÂN 

KIỀU

0,5g, 0,5g, 0,3g, 0,3g, 0,2g, 

0,25g, 0,2g, 0,3g, 0,25g
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 19 10000 10000 5000 3000 4000 6000 7200 5000 25000 4000 4000 8000 6000 6000

68 80 149
PP250060

0332
Kim tiền thảo. PQA Tán sỏi

Cao khô Kim tiền thảo 

(Extractum Desmodii 

styracifolii siccum ) 1g 

tương đương với 5g Kim tiền 

thảo (Herba Desmodii 

styracifolii) 1g

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TUYÊN THẠC
34 40000

69 81 153
PP250060

0333

Long đởm thảo 0,4g; Hoàng cầm 0,4g; 

Chi tử 0,4g; Sài hồ 0,4g; Sinh địa 

0,4g; Trạch tả 0,4g; Mộc thông 0,4g; 

Đương quy 0,3g; Xa tiền tử 0,2g; Cam 

thảo 0,2g.

Viêm gan B/P
0,4g; 0,4g; 0,4g; 0,4g; 0,4g; 

0,4g; 0,4g; 0,3g; 0,2g; 0,2g.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT 

HÙNG
8 6000 6000

70 82 154
PP250060

0334

Long đởm thảo 1,33g; Hoàng cầm 

0,89g; Trạch tả 0,89g; Mộc thông 

0,89g; Đương quy 0,89g; Cam thảo 

0,22g; Chi tử 1,33g; Xa tiền tử 0,67g; 

Sài hồ 0,89g; Sinh địa hoàng 0,89g

Hộ thanh can

1,33g; 0,89g; 0,89g; 0,89g; 

0,89g; 0,22g; 1,33g; 0,67g; 

0,89g; 0,89g

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM THPHARMA
5 20000 16000

71 85 158
PP250060

0337

Mỗi viên nang cứng chứa: Cao khô 

hỗn hợp dược liệu 270mg (tương 

đương 2,325g hỗn hợp dược liệu, bao 

gồm: Hoàng bá 1,20g; Tri mẫu 0,15g; 

Trần bì 0,3g; Bạch thược 0,3g; Can 

khương 0,075g; Thục địa 0,3g); Cao 

khô xương hỗn hợp 324mg (gồm 

xương đầu, cẳng chi trước, sau các 

động vật: trâu, bò, ngựa).

Dưỡng cốt

Mỗi viên nang cứng chứa: 

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

270mg (tương đương 2,325g 

hỗn hợp dược liệu, bao gồm: 

Hoàng bá 1,20g; Tri mẫu 

0,15g; Trần bì 0,3g; Bạch 

thược 0,3g; Can khương 

0,075g, Thục địa 0,3g); Cao 

xương hỗn hợp 324mg (gồm 

xương đầu, cẳng chi trước, 

sau các động vật: trâu, bò, 

ngựa).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM ĐÀO GIA
39 28000 92000 22400 40000 48000 48000 40000

72 86 159
PP250060

0338

Độc hoạt, Phòng Phong, Tang ký sinh, 

tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh 

địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế 

nhục, Nhân sâm, Đương quy, Xuyên 

khung

Vphonstar

Cao khô hỗn hợp 410mg 

(tương đương với: Độc hoạt 

330mg; Phòng Phong 330mg; 

Tang ký sinh 330mg; Tần giao 

330mg;Bạch thược 330mg; 

Ngưu tất 330mg; Sinh địa 

330mg; Cam thảo 330mg; Đỗ 

trọng 330mg;Tế tân 60mg; 

Quế nhục 60mg; Nhân sâm 

100mg; Đương quy 100mg; 

Xuyên khung 50mg)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 20000 32000 20000 88000 20000 25600 12000 24000 15000 32000 8000 24000 20000 8000

73 87 161
PP250060

0339

Độc hoạt, Quế nhục, Đương quy, Tế 

tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đảng 

sâm, Bạch linh; Cao đặc dược liệu 

(chứa Phòng phong, Đỗ trọng, Ngưu 

tất, Cam thảo)

Hoàn độc hoạt tang 

ký sinh TW3

(Mỗi 1g viên hoàn chứa: Độc 

hoạt 48,75mg; Quế nhục 

32,5mg; Đương quy 32,5mg; 

Tế tân 32,5mg; Xuyên khung 

32,5mg; Tần giao 32,5mg; 

Bạch thược 32,5mg; Tang ký 

sinh 32,5mg; Sinh địa 

32,5mg; Đảng sâm 32,5mg; 

Bạch linh 32,5mg; Cao đặc 

dược liệu (tương đương: 

Phòng phong 260mg; Đỗ 

trọng 260mg; Ngưu tất 

260mg; Cam thảo 260mg) 

13mg)/Hoàn 8g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEPHATECH
22 24000

74 88 163
PP250060

0340

Hà thủ ô đỏ chế ;Thổ phục linh ; 

Thương nhĩ tử ; Hy thiêm; Thiên niên 

kiện; Đương quy ; Huyết giác; Phòng 

kỷ

Phong tê thấp

Mỗi viên chứa hỗn hợp cao và 

bột dược liệu tương đương: 

Hy thiêm 800mg; Hà thủ ô đỏ 

chế 400mg ;Thương nhĩ tử 

400mg; Thổ phục linh 400mg 

; Phòng kỷ 400mg; Thiên niên 

kiện 300mg; Huyết giác 

300mg;Đương quy 300mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 10000 5000 12000 4000 80000 20000 60000 44000 36000 48000 24000 12000 12000 120000 40000 25000 40000 19400

75 89 168
PP250060

0341

Mã tiền chế, Thương truật, Hương phụ 

tứ chế, Mộc hương, Địa liền, Quế chi.
Phong Thấp Vương

50mg, 20mg, 13mg, 8mg, 

6mg, 3mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 40000 20000 44000 20000 60000 60000 25000 40000

76 90 171
PP250060

0342

Cao lỏng chứa Cao hỗn hợp dược liệu: 

Hoàng kỳ; Đương quy; Bạch truật; 

Nhân sâm; Toan táo nhân; Long nhãn; 

Phục thần; Viễn chí; Mộc hương; Cam 

thảo.

PQA Quy Tỳ Thang

Mỗi 5ml cao lỏng chứa Cao 

hỗn hợp dược liệu (1,8:1) 

4,91g tương đương với: 

Hoàng kỳ 1g; Đương quy 1g; 

Bạch truật 1g; Nhân sâm 1g; 

Toan táo nhân 1g; Long nhãn 

1g; Phục thần 1g; Viễn chí 1g; 

Mộc hương 0,5g; Cam thảo 

0,33g.

CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA 20 5000 24000

77 93 176
PP250060

0345
Men bia ép tinh chế. Biofil Men bia ép tinh chế 4g/10ml

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 20000 17200 20000 12000 16000 20000 5000

78 94 179
PP250060

0346

Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 

250mg tương đương: Bạch linh 

432mg; Bạch truật 268,7mg; Đảng 

sâm 250mg; Bán hạ chế 216mg; Sa 

nhân 173mg; Cam thảo 151mg; Trần 

bì 146,3mg; Mộc hương 91mg; Gừng 

tươi 22mg. Bột mịn dược liệu gồm: 

Bạch truật 163,3mg; Mộc hương 

60mg; Trần bì 26,7mg

Hương sa lục quân

432mg + 268,7mg + 250mg 

+ 216mg + 173mg + 151mg 

+ 146,3mg + 91mg + 22mg 

+ 163,3mg + 60mg + 26,7mg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
41 10000 20000 60000 16000 12000 20000 10000 8000 8000 6000 20000 6000

79 95 181
PP250060

0347

Cao khô hỗn hợp dược liệu 310mg 

tương đương: Thương truật 575mg; 

Hậu phác 358,8mg; Trần bì 358,8mg; 

Cam thảo 207mg.

Dạ dày An Châu
310 mg; 575 mg; 358,8 mg; 

358,8 mg; 207 mg.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AN CHÂU
11 6000 30000 16000 24000



Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Cong ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

80 98 186
PP250060

0350

Mỗi 2g cốm thuốc chứa cao khô hỗn 

hợp dược liệu 300mg tương đương: 

Sinh Hoàng kỳ; Đương quy; Xích 

thược; Địa long; Xuyên khung; Đào 

nhân; Hồng hoa

Bảo Não Tâm New
1,26g; 0,63g; 0,42g; 0,315g; 

0,315g; 0,315g; 0,315g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM BHT
18 10000

81 99 189
PP250060

0351
Lá sen, Lá vông, Rotundin Relaxven-plus

Cao khô lá sen (tương đương 

với 1g lá sen khô) 80mg; Cao 

khô lá vông (tương đương với 

1g lá vông khô) 95mg; 

Rotundin 15mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 20000 10000 8000 5000

82 100 190
PP250060

0352

Cao đặc lá Sen 65mg; Cao đặc lá 

Vông 50mg; Cao đặc Lạc tiên 65mg; 

Cao đặc tâm Sen 15mg; Cao đặc Bình 

vôi 120mg.

Dưỡng tâm an
65mg; 50mg; 65mg; 15mg; 

120mg.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
37 6000 10000 12000

83 101 193
PP250060

0353

Cao đặc tổng hợp 300mg tương đương 

với dược liệu Đảng sâm 0,25g, Đan 

sâm 0,25g, Huyền sâm 0,25g, Cát 

cánh 0,25g, Sinh địa 0,5g, Bá tử nhân 

0,5g, Thiên môn 0,5g, Mạch môn 

0,5g, Ngũ vị tử 0,5g, Đương quy 0,5g, 

Viễn trí 0,25g, Toan táo nhân 0,5g, 

Bạch linh 0,25g

Bổ tâm B/P

0,25g;0,25g;0,25g;0,25g;0,5g;

0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,25

g;0,5g;0,25g

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT 

HÙNG
8 20000 5000

84 102 196
PP250060

0354

5ml cao lỏng chứa các dịch chiết từ 

dược liệu Bách bộ 2,5g
Thuốc ho Bách Bộ 2,5g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
37 15000

6 103 198
PP250060

0355

Mỗi 5ml chứa: Húng chanh (Folium 

Plectranthi amboinici) 2,5g; Núc nác 

(Cortex Oroxyli) 0,625g; Cineol 

4,65mg

Hoastex

Mỗi 5ml chứa: Húng chanh 

(Folium Plectranthi 

amboinici) 2,5g; Núc nác 

(Cortex Oroxyli) 0,625g; 

Cineol 4,65mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CPC1
30 1000 2500 500 1200 2000 2000 400 1000 1000 1600 2000 2400

85 104 199
PP250060

0356

Mỗi 5ml chứa các dược liệu tương 

đương: Cineol 4.415mg; Húng chanh 

(Folium Plectranthi)2500mg; Núc nác 

(Cortex Oroxylum indicum) 625mg

Thuốc ho Astemix
(4,415mg; 2500mg; 

625mg)/5ml; 60ml

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  

ATIPHARM
28 960 4800 2400 1200 2400 2000 1500

86 105 200
PP250060

0357

Lọ 60ml cao lỏng chứa dược liệu 

tương đương với: Sinh địa 7,2g; Mạch 

môn 4,8g; Huyền sâm 4,8g; Mẫu đơn 

bì 4,8g; Bạch thược 4,8g; Bối mẫu 

4,2g; Cam thảo 2,4g.

Thuốc ho bổ phổi 

Abipha

Lọ 60ml cao lỏng chứa dược 

liệu tương đương với: Sinh 

địa 7,2g; Mạch môn 4,8g; 

Huyền sâm 4,8g; Mẫu đơn bì 

4,8g; Bạch thược 4,8g; Bối 

mẫu 4,2g; Cam thảo 2,4g.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA
25 4000 4000 3200

87 108 206
PP250060

0360

Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ 

trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết 

minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, 

Sơn chi, Dạ giao đằng, Hòe hoa.

Bảo mạch hạ huyết 

áp

0.6g; 0,5g; 0.3g; 0,3g; 0,3g; 

0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 

0,5g; 0,6g.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DƯỢC LIỆU KINH BẮC
1 8000 6000 4000

88 109 208
PP250060

0361

Mỗi 10ml cao lỏng chứa: Hồng hoa 

1,2g, Hà thủ ô đỏ 1,6g, Bạch thược 

2,4g, Đương quy 2,4g, Xuyên khung 

2,4g, Thục địa 3,2g, Ich mẫu 1,6g.

Hoạt huyết thông 

mạch K/H

1,2g; 1,6g; 2,4g; 2,4g; 2,4g; 

3,2g; 1,6g.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BÔNG SEN VÀNG
37 10000

89 110 212
PP250060

0362
Ngưu tất, Nghệ, Hòe hoa, Bạch truật Hamov

Cao khô hỗn hợp dược liệu 

90mg (tương ứng với Ngưu 

tất 150mg; Nghệ 150mg;Hòe 

hoa 150mg; Bạch truật 300mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 4000 20000 16000 6000 6000

90 111 214
PP250060

0363

Hòe giác 0.84g; Địa du 0.84g; Hoàng 

cầm 0.84g; Chỉ xác 0.84g; Đương quy 

0.84g; Phòng phong 0.84g;

Thuốc trĩ TT
(0,84g+0,84g+0,84g+0,84g+

0,84g+0,84g) / gói 6g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VŨ DUY
31 6000 600

91 112 218
PP250060

0364

Mỗi 8ml chứa: Cao ích mẫu (Tỉ lệ 

10:1) 533,33mg; Cao hương phụ (Tỉ 

lệ 10:1) 166,66mg; Cao ngải cứu (Tỉ 

lệ 10:1) 133,33mg

A.T Ích mẫu điều 

kinh

533,33mg, 166,66mg, 

133,33mg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  

ATIPHARM
28

92 114 220
PP250060

0366

Liên kiều; Kim ngân hoa; Hoàng cầm; 

Menthol; Eucalyptol; Camphor
XOANGSPRAY

(0,5g; 0,25g; 0,25g; 0,004g; 

0,003g; 0,002g)/10ml
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 19 800 500 400 400

93 115 223
PP250060

0367

Mỗi ml cồn thuốc chứa Ô đầu 8mg; 

Mã tiền 16mg; Thiên niên kiện 16mg; 

Quế nhục 8mg; Đại hồi 8mg; Huyết 

giác 8mg; Tinh đầu long não 0,01ml; 

Methyl salicylat 50mg

Acocina
(8mg; 16mg; 16mg; 8mg; 

8mg; 8mg; 0,01ml; 50mg)/ml

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

BẾN TRE
26 800

94 116 226
PP250060

0368
Actiso, Rau đắng đất, Bìm bìm biếc Gaphyton S

Cao đặc Actiso (tương đương 

1g Actiso) 100 mg; Cao đặc 

rau đắng đất (tương đương 

750 mg rau đắng đất) 75 mg; 

Cao đặc bìm bìm biếc (tương 

đương 60mg bìm bìm biếc) 

7,5 mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 60000 20000 32000

95 117 229
PP250060

0369

Cao khô dược liệu tương đương: Kim 

ngân hoa; Bồ công anh; Nhân trần tía; 

Nghệ; Thương nhĩ tử; Sinh địa; Cam 

thảo

Khang minh thanh 

huyết

Cao khô dược liệu 145mg 

tương đương:300 mg; 300 

mg;  300 mg;200 mg; 150 

mg;150 mg;  50 mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 20000 20000 8000 20000

96 118 230
PP250060

0370

Cao khô Kim tiền thảo135mg tương 

đương với Kim tiền thảo1,5g; Nhân 

trần bắc; Hoàng cầm; Nghệ; Binh lang; 

Chỉ thực; Hậu phác ; Bạch mao căn ; 

Mộc hương ; Đại hoàng 

Bài thạch TP

Cao khô Kim tiền thảo135mg 

tương đương với Kim tiền 

thảo 1,5g;  375mg; 

225mg;375mg; 150mg; 

150mg;  150mg; 750mg;  

150mg; 75mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 8000 40000 10000 12000 20000 12000 25000 8000 12000

97 119 235
PP250060

0371

Đương quy, Bạch truật, Đảng sâm, 

Quế , Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, 

Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược.

Hoàn thập toàn đại 

bổ

Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa: 

Bạch thược 0,32 g; Bạch linh 

0,32 g; Bạch truật 0,32 g; 

Quế 0,08 g; Cam thảo 0,16 g; 

Thục địa 0,48 g; Đảng sâm 

0,32 g; Xuyên khung 0,16 g; 

Đương quy 0,48 g; Hoàng kỳ 

0,32 g

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 16000

98 120 238
PP250060

0372

Gói 3g chứa cao đặc hỗn hợp 0,6g 

tương đương với dược liệu gồm: Bán 

hạ nam, Bạch linh, Xa tiền tử, Ngũ gia 

bì chân chim, Sinh khương, Trần bì, 

Rụt, Sơn tra, Hậu phác nam

Lapandan

0,66g; 1,335g; 0,66g; 0,66g; 

0,165g; 0,66g; 0,84g; 0,66g; 

0,495g

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 5000

99 121 239
PP250060

0373

Gó 3g chứa Cao đặc hỗn hợp 450mg 

tương đương với dược liệu gồm: 

Đương quy; Sinh địa; Xuyên khung; 

Ngưu tất; Ích mẫu; Đan sâm.

Hoạt huyết thông 

mạch TP

0,75g;  0,6g;  0,6g;  0,45g; 

0,3g; 0,3g.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 120000 20000 20000 40000 35000 8000 12000 60000

100 122 243
PP250060

0374

Cao khô dược liệu 220mg tương 

đương với: Kim tiền thảo; Râu mèo

Viên nang Kim tiền 

thảo
2400 mg;1000 mg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ THUẬN PHÁT

40 64000 20000 120000 24000 48000 72000 140000 40000 38400 24000 12000 20000 8000 30000 25000 12000 12000 80000

7 124 246
PP250060

0376

Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, 

Bình vôi

Dưỡng tâm an thần 

ĐDV

Cao đặc hỗn hợp dược liệu 

(tương đương với 3150 mg 

dược liệu, bao gồm: Bình vôi 

1200mg, Lá sen 650mg, Lá 

vông 500mg, Lạc tiên 

650mg, Tâm sen 150mg) 

315mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 10000 6000 16000 10000 4000 6000 16000 40000 24000 24000 8000 20000 5000 20000 12000

101 125 248
PP250060

0377

Mỗi 350 mg bột dược liệu và 105,5 

mg cao dược liệu quy về khô tương 

đương với: Mẫu đơn bì (vỏ rễ) 200 

mg; Bạch thược 150 mg; Sinh địa 250 

mg; Bối mẫu 200 mg; Cam thảo 100 

mg; Huyền sâm 200 mg; Mạch môn 

200 mg

Bổ phế trị ho

200 mg, 150 mg, 250 mg, 

200 mg, 100 mg, 200 mg, 

200 mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AN CHÂU
11 10000 12000 1800 4000 24000



Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Cong ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

102 126 249
PP250060

0378

Quy bản/Cao xương, Thục địa, Hoàng 

bá, Tri mẫu.
Superyin

Mỗi 430mg cao khô hỗn hợp 

dược liệu tương ứng: (1,5g; 

1,5g; 0,5g; 0,5g)

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TUYÊN THẠC
34 12000 24000

103 127 250
PP250060

0379

Nhân sâm, Nhung hươu, (Cao ban 

long).

Viên nang sâm 

nhung HT
20mg, 25mg, 50mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 10000 20000 16000 4000

104 129 252
PP250060

0381

Thỏ ty tử, Hà thủ ô đỏ, Dây đau 

xương, cốt toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất 

tử, Nấm sò khô.

Flavital 500

Cao khô hỗn hợp các dược 

liệu (tương ứng Thỏ ty tử 25 

mg; Hà thủ ô đỏ 25 mg; Dây 

đau xương 25 mg; Đỗ trọng 

25 mg; Cúc bất tử 50 mg; Cốt 

toái bổ 25 mg; Nấm sò khô 

500 mg): 550 mg;

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 10000 16000 40000 16000 12000 60000 28000 5000 12000 4000

109 130 257
PP250060

0382

Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae 

perenne) 20g; Cát cánh(Radix 

Platycodi grandiflori)10g; Tiền hồ 

(Radix Peucedani) 10g; Tô 

diệp(Folium Perillae frutescensis) 

10g; Tử uyển (Radix et Rhizoma 

Asteris tatarici) 10g; Tang bạch bì 

(Cortex Mori albae radicis) 4g; Tang 

diệp (Folium Mori albae) 4g; Thiên 

môn (Radix Asparagi 

cochinchinensis) 4g; Cam thảo (Radix 

et Rhizoma Glycyrrhizae) 3g; Ô mai 

(Fructus Armaniacae) 3g; Khương 

hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 

2g;Menthol (Mentholum) 0.044g

Thuốc ho bổ phế

20g + 10g + 10g + 10g + 10g 

+ 4g + 4g + 4g + 3g + 3g + 

2g + 0.044g

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FITOPHARMA
41 1200 600 4000 2000 3200 1600 280 1600 1200 2000 3000 1600

105 131 258
PP250060

0383

Mã tiền chế, Đương quy, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Quế Chi, Độc hoạt, Thương 

truật, Thổ phục linh.

Phong tê thấp Bà 

Giằng

Mã tiền chế 14mg; Đương 

quy 14mg; Đỗ trọng 14mg; 

Ngưu tất 12mg; Quế chi 8mg; 

Độc hoạt 16mg; Thương truật 

16mg;Thổ phục linh 20mg.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 4000

106 132 259
PP250060

0384

Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, 

Cam thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Thần 

khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn 

tra, Hoài sơn, Nhục đậu khấu.

Đại tràng hoàn bà 

Giằng

Mỗi viên hoàn cứng chứa: 

Bạch truật 20,0mg; Mộc 

hương 6,8mg; Hoàng liên 

3,4mg; Cam thảo 4,0mg; 

Bạch linh 13,4mg; Đảng sâm 

6,8mg; Thần khúc 6,8mg; 

Trần bì 13,4mg; Sa nhân 

6,8mg; Mạch nha 6,8mg; Sơn 

tra 6,8mg; Hoài sơn 6,8mg; 

Nhục đậu khấu 13,4mg

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

NINH
45 32000 8000 12000 4000 80000 36000 64000 60000 8000 5000 60000
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